TRƯỜNG THCS TÂY CỐC
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

[bookmark: _GoBack]ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
(Thời gian: 45 phút)
	Năm học: 2022- 2023
I: BẢNG MA TRẬN 

	TT
	
Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài học
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Câu TN
	Câu TL
	Tổng điểm

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	
	

	1
	Kỹ năng sống
	ứng phó với tình huống nguy hiểm
	6 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	6 câu
	1 câu
	3

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	4 câu
	
	
	½ câu
	
	
	
	1/2 câu
	4 câu
	1 câu
	3,5

	3
	Giáo duc pháp luật
	Công dân nước CHXH CNVN
	2 câu
	½ câu
	
	
	
	1/2 câu
	
	
	2 câu
	1 câu
	3,5

	Tổng câu
	12
	1/2
	 
	1,5
	
	1/2
	
	1//2
	12
	3
	10

	Tỉ lê %
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	100



II: BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Kỹ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	-Nhận biết : Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.
Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.
-Thông hiểu: Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
- Vận dụng: Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
	6 câu
	1 câu
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	-Nhận biết : Nêu được khái niệm của tiết kiệm.
Nêu được biểu hiện của tiết kiệm( thời gian, đồ dùng, tiền bạc…)
-Thông hiểu: Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
-Vận dụng: Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
 Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền bạc, đồ dùng…
- Vận dụng cao: Nhận xét, đánh giá việc làm tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
	4 câu
	½ câu
	
	½ câu

	3
	Giáo dục pháp luật
	Công dân nước CHXH CNVN
	- Nhận biết : Nêu được khái niệm công dân; 
Nêu được quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Thông hiểu: Trình bày được căn cứ để xác định được công dân nước CHXHCN Việt Nam.
-Vận dụng : Thực hiện một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.
	2,5 câu
	
	½ câu
	

	Tổng
	
	12, 5 câu
	       1,5 câu 
	      ½ câu  
	         ½ câu

	Tỉ lệ %
	
	                            40%
	30 %
	20 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	70
	                              30




III: ĐỀ KIỂM TRA
  ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM ( điểm). mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
Câu 1: Trong các tình huống sau đâu không phải là tình huống nguy hiểm?
A. Các bạn đi học về đi tắm sông   
B. An được bố mẹ cho học bơi ở trung tâm thiếu nhi.
C. Bạn D lội qua suối về nhà khi nước lũ	
D. Bạn Tuấn đi xe đạp đánh võng.
Câu 2: Mối nguy hiểm nào sau đây do con người gây ra
A. đánh nhau	B. mưa đá.	C. sấm sét.	D. nước lũ.
Câu 3: Trong các tình huống sau đâu là tình huống nguy hiểm?
A. Bị người lạ mặt rủ đi chơi	B. Đi học với bố mẹ.	
C. Đi chơi với các bạn cùng lớp.	D. Sang nhà ông bà chơi
Câu 4: Tình huống nào là tình huống nguy hiểm từ con người gây ra?
A. Thả diều dưới dây điện	B. Bào đổ bộ vào đất liền.
C. Thủy triều dâng.	D. Lũ quét.
Câu 5: Tình huống nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng với trẻ em?
A. Đưa tay vào ổ điện	B. Khóa bình ga khi không sử dụng
C. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy	           D. Không đi theo người lạ
Câu 6: Khi trời mưa lớn bạn trú mưa ở dưới gốc cây to thì sẽ 
	A. nguy cơ bị sét đánh.
	  B. đỡ bị ướt
	C. an toàn
	D. đảm bảo sức khỏe.


Câu 7: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A.  thời gian, tiền bạc.	B.  các truyền thống tốt đẹp.
C.  các tư tưởng bảo thử	D.  lối sống thực dụng.
Câu 8: Trái với tiết kiệm là
A.  xa hoa, lãng phí.	B.  cần cù, chăm chỉ.
     C.  cẩu thả, hời hợt.	                                   D.  trung thực, thẳng thắn. 
Câu 9: Đâu là biểu hiện đúng của tiết kiệm?
A. Xây dựng thời gian biểu hợp lý.	  B. Tiêu xài thoải mái.
C. Khai thác tài nguyên bừa bãi.	  D. Bật điện sáng khắp nhà cho đẹp.
Câu 10: Việc làm nào sau đây thể hiện đức tính tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách
B. Vứt rác bừa bãi nơi công cộng.
C. Không khóa vòi nước sau khi sử dụng
D. Xé vở lung tung.

Câu 11: Trong các quyền sau đây, quyền nào không phải  là quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
A. Quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng 	
B. Không được tự do vui chơi, giải trí
    C. Quyền có tên và quốc tịch	
    D. Quyền được tự do và không bị hành hạ về thể xác
Câu 12: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do
A. pháp luật quy định.	B. người khác trao tặng.
C. mua bán mà có.	D. giáo dục mà có.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm): Hãy kể 5 tình huống nguy hiểm từ tự nhiên mà em biết? Khi gặp hỏa hoạn thì em sẽ làm gì?
Câu 2 (2,5 điểm): Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại cho rằng như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.
Câu hỏi :
1/ Từ tình huống trên em hãy giải thích vì sao phải thực hành tiết kiệm?
2/ Em hãy đưa ra một số việc làm của bản thân để thực hành tiết kiệm? Theo em học sinh cần phải tiết kiệm như thế nào?
Câu 3 (3 điểm): Thế nào là công dân? Em hãy nêu một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà em biết? Là một học sinh em phải làm gì để thực hiện đúng bổn phận của mình khi là công dân Việt Nam?
ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM ( điểm). mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
Câu 1: Trong các tình huống sau đâu không phải là tình huống nguy hiểm?
A. Các bạn đi học về đi tắm sông   
B. Bạn Tuấn đi xe đạp đánh võng.
C. Bạn D lội qua suối về nhà khi nước lũ	
D. A được bố dạy bơi ở bể bơi nhà văn hóa huyện.
Câu 2: Mối nguy hiểm nào sau đây do con người gây ra
A. Dông	B. mưa đá.	C. Bắt cóc.	D. nước lũ.
Câu 3: Trong các tình huống sau đâu là tình huống nguy hiểm?
A.Sang nhà ông bà chơi.                 B. Đi học với bố mẹ.	
C. Đi chơi với các bạn cùng lớp.    D. Tìm gốc cây to có tán rộng trú mưa, dông.
Câu 4: Tình huống nào là tình huống nguy hiểm từ con người gây ra?
A. Bão.	B. Hỏa hoạn.
C. Lũ ống.	D. Lũ quét.
Câu 5: Tình huống nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng với trẻ em?
A. Tiêm phòng cho trẻ em.                  B. Khóa bình ga khi không sử dụng
C. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy	D. Chập điện, hỏa hoạn.
Câu 6: Khi trời mưa lớn bạn  không trú mưa ở gần cột điện vì
	A. nguy cơ bị sét đánh.
	  B. đỡ bị ướt
	C. an toàn
	D. đảm bảo sức khỏe.


Câu 7: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A.  thời gian, sức lực.	B.  các truyền thống tốt đẹp.
C.  các tư tưởng bảo thử	D.  lối sống thực dụng.
Câu 8: Trái với tiết kiệm là
A.  xa hoa, lãng phí.	   B.  cần cù, chăm chỉ.
     C.  cẩu thả, hời hợt.	                                 D.  trung thực, thẳng thắn. 
Câu 9: Đâu là biểu hiện đúng của tiết kiệm?
A. Khai thác tài nguyên bừa bãi.      B. Tiêu xài thoải mái.
C. Bảo quản đồ dùng.                       D. Bật điện sáng khắp nhà cho đẹp.
Câu 10: Việc làm nào sau đây thể hiện đức tính tiết kiệm?
A. Vứt rác bừa bãi nơi công cộng.
B. Học bài, đọc sách, làm việc nhà giúp mẹ.
C. Không khóa vòi nước sau khi sử dụng
D. Xé vở làm đồ chơi..
Câu 11: Trong các quyền sau đây, quyền nào không phải  là quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
A. Quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng 	
B. Không được tự do vui chơi, giải trí
    C. Quyền có tên và quốc tịch	
    D. Quyền được tự do và không bị hành hạ về thể xác
Câu 12: Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 
A. phải có trách nhiệm với cộng đồng.
B. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.
C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.
D. được hưởng tất cả quyền mình muốn.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm): Hãy kể 5 tình huống nguy hiểm từ con người mà em biết? Khi gặp người lạ tấn công thì em sẽ làm gì?
Câu 2 (2,5 điểm): Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại cho rằng như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.
Câu hỏi :
1/ Từ tình huống trên em hãy giải thích vì sao phải thực hành tiết kiệm?
2/ Em hãy đưa ra một số việc làm của bản thân để thực hành tiết kiệm? Theo em học sinh cần phải tiết kiệm như thế nào?
Câu 3 (3 điểm): Thế nào là công dân? Em hãy nêu một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà em biết? Là một học sinh em phải làm gì để thực hiện đúng bổn phận của mình khi là công dân Việt Nam?
IV: ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu 1
(1,5 điểm)
	- Các tình huống nguy hiểm từ tự nhiên: Đuối nước, dông, lốc, sét, lũ ống, sạt lở đất
- Xử lý khi gặp hỏa hoạn
+) Bình tĩnh 
+) Cảnh báo với mọi người xung quanh về đám cháy
+) Liên hệ với lực lượng phòng cháy, chữa cháy (114)
	-0,5 đ


- 1 đ




	Câu 2
(2,5  điểm)
	-Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công. 
 - Bản thân em đã có ý thức tiết kiệm 
VD: Tiết kiệm điện, nước…
-Học sinh cần tiết kiệm sách vở, bút mực, Không xé viết vẽ bậy, tắt điện và vòi nước khi không sử dụng. Tiết kiệm thời gian bằng cách tập chung vào học, giúp bố mẹ làm việc nhà khi rảnh rỗi…
	- 1,5 đ


-0,5đ

-0,5đ

	Câu 3
(3,0 điểm)
	- Công dân là dân của 1 nước, không phân biệt độ tuổi trình độ học vấn, nghề nghiệp, có quyền và nghĩa vụ công dân do pháp luật nước đó quy định.
*Nêu được 1 số quyền                                                               - Quyền được học tập.                                                                         - Quyền được PL bảo vệ về tính mạng, thân thể, nhân phẩm...                                                                                               - Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.                                                  - Quyền tự do đi lại, cư trú.                                                              * Nghĩa vụ:                                                                                    - Nghĩa vụ học tập.                                                                               - Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.                                                                - Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật.                             Bổn phận của học sinh:                                                                         - Cố gắng học tập tốt để nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành người công dân hữu ích cho đất nước. Góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày một phồn thịnh hơn
	- 1điểm

-0,5điểm




-0,5 điểm


-1điểm



ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
11
	
12

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	B
	
B
	
B



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu 1
(1,5 điểm)
	- Các tình huống nguy hiểm từ tự nhiên: Bắt cóc, hỏa hoạn, TNGT, trộm cắp, xâm hại 
- Xử lý khi gặp người lạ tấn công
+ Bình tĩnh 
+ Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay” hoặc “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra, tới cứu giúp.
+  Bỏ chạy.

	-0,5 đ


- 1 đ




	Câu 2
(2,5  điểm)
	-Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công. 
 - Bản thân em đã có ý thức tiết kiệm 
VD: Tiết kiệm điện, nước…
-Học sinh cần tiết kiệm sách vở, bút mực, Không xé viết vẽ bậy, tắt điện và vòi nước khi không sử dụng. Tiết kiệm thời gian bằng cách tập chung vào học, giúp bố mẹ làm việc nhà khi rảnh rỗi…
	 1,5 đ


0,5đ

0,5đ

	Câu 3
(3,0 điểm)
	- Công dân là dân của 1 nước, không phân biệt độ tuổi trình độ học vấn, nghề nghiệp, có quyền và nghĩa vụ công dân do pháp luật nước đó quy định.
*Nêu được 1 số quyền                                                             
  - Quyền được học tập.                                                                         
- Quyền được PL bảo vệ về tính mạng, thân thể, nhân phẩm...                                                                                               - Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.                                                   Quyền tự do đi lại, cư trú.                                                             
 * Nghĩa vụ:                                                                                    
- Nghĩa vụ học tập.                                                                               
- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.                                                               
 - Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật.                             
Bổn phận của học sinh:                                                                        
 - Cố gắng học tập tốt để nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành người công dân hữu ích cho đất nước. Góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày một phồn thịnh hơn
	- 1đ


0,5





0,5 đ



1đ



DUYỆT CỦA TỔ CM                                                  NGƯỜI RA ĐỀ:



KIỀU THỊ HẠNH                                                       Nguyễn Thị Ngát                                

































                                                                                          
